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	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 
GIẢI QUYẾT CỦA CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

	TT
	Mã TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Cấp thực hiện
	Quyết định công bố
	Dịch vụ công trực tuyến
	Ghi chú

	
	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp xã
	Cơ quan khác
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	I
	Lĩnh vực Chăn nuôi
	
	
	
	
	
	
	

	01
	1.008126
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi  đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn (trừ trường hợp cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu)
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	
	X
	

	02
	1.008127
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi  đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn (trừ trường hợp cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu)
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	X
	
	

	03
	1.008122
	Cấp Giấy phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	X
	
	

	04
	3.000127
	Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	X
	
	

	05
	3.000128
	Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung nhập khẩu
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	X
	
	

	06
	3.000129
	Công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	X
	
	

	07
	3.000130
	Thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	X
	
	

	08
	1.008124
	Kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	X
	
	

	09
	1.008125
	Giảm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	X
	
	

	10
	1.011031
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	
	X
	

	11
	1.011032
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	X
	
	

	12
	1.008128
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	
	X
	

	13
	1.008129
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	X
	
	

	14
	1.014958
	Thông báo phương án chăn nuôi, phương án quản lý và kiểm soát nguy cơ rủi ro trong hoạt động chăn nuôi bò cạp
	X
	
	
	Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 31/3/2026
	X
	
	

	15
	1.012832
	Đề xuất hỗ trợ đầu tư dự án nâng cao hiệu quả chăn nuôi đối với các chính sách hỗ trợ đầu tư theo Luật Đầu tư công
	X
	
	
	Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
	
	X
	

	16
	1.012833
	Quyết định hỗ trợ đầu tư dự án nâng cao hiệu quả chăn nuôi đối với các chính sách hỗ trợ đầu tư theo Luật Đầu tư công
	X
	
	
	Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
	
	X
	

	17
	1.012834
	Quyết định hỗ trợ đối với các chính sách nâng cao hiệu quả chăn nuôi sử dụng vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước
	X
	
	
	Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
	
	X
	

	18
	1.012835
	Đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ đối với các chính sách nâng cao hiệu quả chăn nuôi
	X
	
	
	Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
	
	X
	

	19
	1.012836
	Hỗ trợ chi phí về vật tư phối giống nhân tạo gia súc gồm tinh đông lạnh, Nitơ lỏng, găng tay và dụng cụ dẫn tinh để phối giống cho trâu, bò cái; chi phí về liều tinh để thực hiện phối giống cho lợn nái, công cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò)
	
	X
	
	Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
	
	X
	

	20
	1.012837
	Phê duyệt hỗ trợ kinh phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác; chi phí cho cá nhân được đào tạo về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò); chi phí mua bình chứa Nitơ lỏng bảo quản tinh cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò) đối với các chính sách sử dụng vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước
	
	X
	
	Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
	
	X
	

	II
	Lĩnh vực Thú y
	
	
	
	
	
	
	

	21
	1.004756
	Cấp chứng chỉ hành nghề thú y
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	X
	
	

	22
	2.001064
	Gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	X
	
	

	23
	1.004734
	Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	X
	
	

	24
	1.002549
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin)
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	
	X
	

	25
	1.014777
	Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin)
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	
	X
	

	26
	1.002432
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin) trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	X
	
	

	27
	1.013809
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma tuý, tiền chất (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin)
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	
	X
	

	28
	1.013813
	Sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma tuý, tiền chất (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin)
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	
	X
	

	29
	1.013811
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc-xin)
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	
	X
	

	30
	1.002409
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	
	X
	

	31
	1.014778
	Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	
	X
	

	32
	1.002373
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y trong trường hợp bị sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	X
	
	

	33
	1.001686
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	
	X
	

	34
	1.014779
	Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	
	X
	

	35
	1.004839
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	X
	
	

	36
	2.000873
	Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp Tỉnh
	X
	
	
	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 23/02/2026
	
	X
	

	37
	1.002338
	Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp Tỉnh
	X
	
	
	Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 28/01/2026
	
	X
	

	38
	1.004022
	Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y
	X
	
	
	Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
	X
	
	

	39
	1.011475
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trừ cơ sở an toàn dịch bệnh theo yêu cầu của nước nhập khẩu)
	X
	
	
	Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
	
	X
	

	40
	1.011477
	Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trừ cơ sở an toàn dịch bệnh theo yêu cầu của nước nhập khẩu)
	X
	
	
	Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
	
	X
	

	41
	1.011478
	Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (trừ vùng an toàn dịch bệnh cấp tỉnh và vùng an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu)
	X
	
	
	Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
	
	X
	

	42
	1.011479
	Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (trừ vùng an toàn dịch bệnh cấp tỉnh và vùng an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu)
	X
	
	
	Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
	
	X
	

	43
	1.003703
	Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu
	
	
	
	Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
	
	X
	

	44
	1.013997
	Hỗ trợ cơ sở sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh động vật (cơ sở sản xuất không thuộc lực lượng vũ trang nhân dân)
	
	X
	
	Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
	
	X
	

	III
	Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
	
	
	
	
	
	
	

	45
	2.001827
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
	X
	
	
	Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 05/9/2025
	
	X
	

	46
	2.001730
	Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	X
	
	
	Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 05/9/2025
	X
	
	

	47
	2.001726
	Sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	X
	
	
	Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 05/9/2025
	X
	
	

	IV
	Lĩnh vực khoa học và công nghệ 
	
	
	
	
	
	
	

	48
	1.009478
	Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành
	X
	
	
	Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 04/6/2025
	X
	
	

	V
	Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	
	
	
	
	
	
	

	49
	1.014888
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	X
	
	
	Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 18/4/2026
	
	X
	

	50
	1.014889 
	Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	X
	
	
	Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 18/4/2026
	
	X
	

	51
	1.014891
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	X
	
	
	Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 18/4/2026
	
	X
	

	52
	1.014892
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật
	X
	
	
	Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 18/4/2026
	
	X
	

	53
	1.014893
	Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật
	X
	
	
	Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 18/4/2026
	
	X
	

	54
	1.014894
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật
	X
	
	
	Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 18/4/2026
	
	X
	

	55
	1.014895
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý
	X
	
	
	Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 18/4/2026
	
	X
	

	56
	1.014897
	Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý
	X
	
	
	Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 18/4/2026
	
	X
	

	57
	1.014896
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý
	X
	
	
	Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 18/4/2026
	
	X
	

	VI. Lĩnh vực trồng trọt
	
	
	
	
	
	
	

	58
	1.010090
	Công nhận các tiêu chuẩn Thực hành nông nghiệp tốt khác (GAP khác) cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	X
	
	
	Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 30/8/2025
	
	X
	



